Tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong hoạt động hàng hải

Có nhiều quan niệm sai lầm xung quanh ý tưởng về đánh giá rủi ro hàng hải. Một trong số đó là niềm tin rằng đó là một gánh nặng hành chính khác - và một gánh nặng không làm được gì khác ngoài việc ‘thể hiện’ với chính quyền rằng việc đánh giá rủi ro trên tàu đã được thực hiện.
Về thực chất, đây không chỉ đơn thuần là một công việc giấy tờ khác cần được điền vào. Thay vào đó, nó là một tập hợp các biện pháp hết sức quan trọng để kiểm soát các mối nguy hiểm ở trên tàu. Có một thực tế là, tần suất xảy ra các vụ tai nạn hàng hải đã giảm do nhiều lý do - bao gồm các quy định mới, tiến bộ công nghệ, quản lý tai nạn tốt hơn, v.v. Tuy nhiên, nhu cầu phân tích và phòng ngừa rủi ro vẫn còn nguyên giá trị.
Đánh giá rủi ro trên tàu là gì?
Định nghĩa về đánh giá rủi ro có thể rất khác nhau tùy theo bối cảnh. Nhưng định nghĩa được áp dụng phổ biến về nó trong ngành hàng hải là định nghĩa được đưa ra bởi Đánh giá an toàn chính thức (FSA) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Nó định nghĩa đánh giá rủi ro hàng hải là “Quy trình trong đó các quyết định được đưa ra để chấp nhận một rủi ro đã biết hoặc đã được đánh giá và/hoặc thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu hậu quả hoặc xác suất xảy ra rủi ro đó”.
Tiến hành đánh giá rủi ro ở trên tàu bằng cách nào?
Nếu bạn tham khảo nhiều ấn phẩm về quy trình đánh giá rủi ro hàng hải, bạn sẽ tìm thấy nhiều câu trả lời khác nhau. Quy trình năm bước là được chấp nhận rộng rãi nhất khi tiến hành đánh giá rủi ro cho ngành vận tải biển.
1. Nhận dạng mối nguy hiểm
Tất cả bắt đầu bằng việc xác định ra các mối nguy hiểm. Nói một cách đơn giản, một mối nguy hiểm là bất kỳ hành vi, tình huống hoặc chất liệu nào có tiềm năng gây hại. Xác suất mà một người nào đó bị tổn hại cấu thành nên rủi ro cùng với những hậu quả có thể xảy ra của tổn hại đó.
Một tình huống vật lý như va chạm giữa tàu của bạn và một tàu đánh cá có thể tạo thành mối nguy hiểm trong ngành hàng hải. Hoặc việc vận hành một chiếc cần cẩu có thể tạo ra tình huống vật được cẩu có thể đột ngột bị rơi xuống. Một miếng giẻ lau thấm dầu trông có vẻ vô hại bị bắt lửa có thể là một tình huống vật chất khác.
Một cách công bằng nhất, thì không thể xác định rõ ràng được một quy trình để xác định mối nguy hiểm. Vì vậy, việc nhận dạng mối nguy hiểm phải được định kỳ rà soát lại. Bạn cần đảm bảo luôn có một đội ngũ đáng tin cậy để giúp bạn phân tích rủi ro ở trên tàu.
2. Ước tính rủi ro
An toàn liên quan trực tiếp đến mức độ không có rủi ro. Với quan điểm rằng không có hoạt động nào là không có rủi ro thì một hành động được coi là an toàn khi các mức độ rủi ro đi liền với hoạt động đó nằm trong các giới hạn cho phép. Vậy thì, một lần nữa, làm thế nào để chúng ta biết liệu một mức độ rủi ro là có thể chấp nhận được hay không? Khi làm việc trong ngành, bạn phải có khả năng ước tính được rủi ro của con tàu để tự mình thực hiện được việc đánh giá rủi ro.
Bạn có thể vẽ ra một ma trận ước tính rủi ro để làm nổi bật 'Hậu quả' và 'Khả năng xảy ra' trên trục x và y một cách tương ứng. Hệ thống quản lý an toàn tàu (SMS) của tàu bạn có thể xác định ra những biện pháp kiểm soát bổ sung và mức độ áp dụng chúng. Ngoài ra còn có sự tùy ý trong việc gán các giá trị cho 'Tần suất' và 'Hậu quả', sau đó tính toán rủi ro bằng cách nhân hai tham số này.
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Mô tả được tạo tự động]
Trong một số trường hợp, các công ty cảm thấy hậu quả thường gắn kết với rủi ro hơn là tần suất. Khi đó, việc tính toán rủi ro cũng thay đổi.
3. Kiểm soát những rủi ro nghiêm trọng
Ở đây, chúng ta đánh giá các phương án tùy chọn khác nhau có thể được sử dụng để kiểm soát những rủi ro được dự tính. Có một nguyên tắc đơn giản cần phải tuân theo khi kiểm soát rủi ro – tập trung vào việc loại bỏ mối đe dọa. Ngay cả khi không thể loại bỏ hoàn toàn được rủi ro, bạn vẫn phải tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro xuống mức được gọi là thấp nhất có thể thực hiện được (ALARP).
4. Xác định những lợi ích, thực hiện các hành động và xác lập trách nhiệm
Sau khi ước tính và xác định ra được các bước đánh giá rủi ro ở trên tàu, bạn cần tiến thêm một bước nữa và triển khai chúng trong đời thực. Điều quan trọng nữa là phải đặt trách nhiệm giải trình cho từng hành động được xác định để giảm thiểu rủi ro hơn nữa.
5. Giám sát rủi ro
Nhiều yếu tố đã xác định có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, vì vậy việc giám sát, xem xét lại, đánh giá và sửa đổi liên tục ba bước đầu trong quy trình này là rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là phải kết thúc công việc bằng những phản hồi được ghi chép lại đầy đủ, đề cập đến việc liệu các biện pháp kiểm soát đã chọn có đủ để giảm thiểu rủi ro hay không. Lần tới, khi bạn lên kế hoạch cho một hoạt động tương tự, bạn có thể chỉ cần tham khảo tài liệu phản hồi này.
Giám sát rủi ro liên quan đến việc đánh giá các rủi ro có liên quan nhất, bao gồm:
· Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người ở trên tàu
· Tài sản của hãng tàu và của người khác
· Môi trường
Các loại đánh giá rủi ro trên tàu
Đánh giá rủi ro chính thức: Bạn làm việc theo nhóm trong một kịch bản đánh giá rủi ro chính thức. Bắt đầu một cuộc họp bằng việc đánh giá chi tiết mối nguy hiểm, hoàn thành tất cả các bước phân tích rủi ro như đã nêu chi tiết ở trên và ghi lại quá trình này theo một biểu mẫu cụ thể.
Đánh giá rủi ro không chính thức: Đây là bước bổ sung cho quá trình đánh giá chính thức. Xin đừng phạm sai lầm khi nghĩ rằng nó có thể thay thế một đánh giá rủi ro chính thức. Đây là một nhiệm vụ riêng thêm dựa trên các hoạt động hàng ngày mà một người được giao.
Đánh giá rủi ro định tính: Trong đánh giá rủi ro định tính, các phương pháp đơn giản được sử dụng để đánh giá rủi ro. Không cần các kỹ năng nâng cao và việc đánh giá có thể được thực hiện bằng các kỹ thuật phi con số. Các ma trận rủi ro được sử dụng trên các tàu là một ví dụ đánh giá rủi ro hàng hải có liên quan.
Đánh giá rủi ro định lượng: Mặt khác, các phương pháp phức tạp được sử dụng trong đánh giá rủi ro định lượng và cần có phần mềm đặc biệt có khả năng tính toán chính xác giá trị bằng số của các rủi ro. Có phần mềm được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hoạt động có tính nguy hiểm cao. Cần người có kiến thức và kỹ năng cao.
Đánh giá rủi ro bán định lượng: Ngoài ra còn có một thứ gọi là đánh giá rủi ro bán định lượng, nó nằm ở đâu đó ở giữa cả hai thái cực trên. Ở đây, các giá trị số giúp tính toán rủi ro mà không cần sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm đặc biệt nào.
Những cách xử lý rủi ro trên tàu
Khi bạn đã thực hiện phân tích rủi ro và xác định ra mối nguy hiểm tiềm ẩn ở trên tàu thì sẽ có bốn cách để xử lý nó.
1. Đơn giản là tránh rủi ro
Nếu công việc đang nói tới không thể bị bỏ dở thì đây không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng thường là con đường duy nhất nên thực hiện, lưu ý đến những lo ngại về an toàn. Ví dụ, nếu phải bỏ tàu trong thời tiết khắc nghiệt, bạn không thể tránh được việc đó và phải chọn cách đối mặt với thời tiết.
2. Giảm các tác động rủi ro tiềm ẩn
Ở đây, bạn có thể tập trung vào việc giảm thiểu hậu quả của rủi ro hoặc khả năng xảy ra do rủi ro đó hoặc cả hai. Thông thường, xác suất xảy ra rủi ro sẽ giảm, nhưng có thể có những trường hợp chỉ riêng hậu quả đã giảm đi. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung thường là cách tốt nhất để đạt được điều này.
3. Bên thứ ba chịu rủi ro
Mặc dù không phải là lựa chọn phổ biến nhất với thuyền viên, vẫn có lựa chọn thuê các kỹ thuật viên hoặc chuyên gia theo hợp đồng của bên thứ ba và chuyển một số rủi ro cho họ. Một ví dụ về chiến lược chuyển giao rủi ro là các công ty hàng hải nhận được giải pháp bảo hiểm để bảo vệ một số khía cạnh hoạt động nhất định của họ như máy móc hoặc thiết bị.
4. Giữ lại rủi ro
Cách cuối cùng để giải quyết rủi ro là giữ nó lại và tiếp tục tiến hành dự án theo kế hoạch. Đây chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất ngoại trừ khi rủi ro thấp và không có nhiều việc có thể làm được trên thực tế.
Các câu hỏi thường gặp
Tại sao việc đánh giá rủi ro trên tàu lại quan trọng?
Đánh giá rủi ro trên tàu là rất quan trọng vì nó giúp xác định và quản lý các mối nguy hiểm tiềm ẩn, đảm bảo an toàn cho tàu, thủy thủ đoàn và môi trường. Nó là cần thiết để ngăn ngừa tai nạn, giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Nếu không có đánh giá rủi ro thích hợp, hoạt động hàng hải có thể trở nên nguy hiểm và khó lường.
Mục đích của việc đánh giá rủi ro trong quá trình đánh giá rủi ro của tàu là gì?
Mục đích của việc đánh giá rủi ro trên tàu là để xác định, phân tích và đánh giá một cách có hệ thống các mối nguy hiểm tiềm ẩn và các rủi ro liên quan của chúng. Việc phân tích rủi ro hàng hải có hệ thống này có thể đưa đến những quyết định sáng suốt để kiểm soát những rủi ro này một cách hiệu quả.
Các biện pháp kiểm soát nên được áp dụng như thế nào trong quá trình đánh giá rủi ro hàng hải?
Các biện pháp kiểm soát trong quá trình đánh giá rủi ro hàng hải cần được áp dụng một cách có phương pháp và theo cách giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể thực hiện được (ALARP). Điều này có nghĩa là tập trung vào việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối đe dọa đối với sự an toàn. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm các quy trình an toàn, bảo trì thiết bị, đào tạo và sử dụng đồ bảo hộ. Mục đích là để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu hậu quả của chúng.
Quá trình đánh giá rủi ro tàu bao gồm những gì?
Đánh giá rủi ro trên tàu bao gồm một số bước chính, bao gồm xác định mối nguy hiểm, ước tính rủi ro, kiểm soát rủi ro, thực hiện các biện pháp an toàn, giám sát liên tục và ghi lại phản hồi. Các biện pháp quản lý rủi ro hàng hải toàn diện như vậy đảm bảo rằng các rủi ro được xác định, đánh giá và quản lý trong suốt hoạt động của tàu.
Đánh giá rủi ro hỗ trợ như thế nào trong quá trình phân tích rủi ro hàng hải?
Đánh giá rủi ro là một khía cạnh quan trọng của quá trình phân tích rủi ro hàng hải vì nó giúp xác định tầm quan trọng và mức độ ưu tiên của các rủi ro đã xác định được. Đánh giá rủi ro trên tàu dựa trên các yếu tố như hậu quả và khả năng xảy ra để các chuyên gia hàng hải có thể phân bổ nguồn lực và ưu tiên các biện pháp an toàn một cách hiệu quả. 
Tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trên tàu là gì?
Điều cần thiết là bảo vệ tính mạng của thuyền viên, bảo vệ tài sản hàng hải có giá trị và bảo vệ môi trường biển. Quản lý rủi ro hàng hải đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được áp dụng và tàu hoạt động trong giới hạn rủi ro có thể chấp nhận được, giảm khả năng xảy ra tai nạn và tác động tiềm tàng của chúng.
Tất cả các hoạt động trên tàu có nên được lập kế hoạch và đánh giá bất kỳ rủi ro nào không?
Có, nên lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động trên tàu và đánh giá các rủi ro liên quan. Cách tiếp cận chủ động này giúp xác định các mối nguy tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp an toàn để giảm thiểu rủi ro. Với việc thường xuyên đánh giá rủi ro cho tàu, thuyền viên có thể xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố.
Phần kết luận
Đánh giá rủi ro trên tàu không phải là việc chỉ diễn ra một lần vì rủi ro không bao giờ là cố định hoặc tuyệt đối. Đó là một quá trình liên tục cần được xem xét và điều chỉnh thường xuyên để xác định, giải quyết và giảm thiểu các rủi ro hiện có cũng như đang gia tăng. Cụ thể, đối với các công ty tàu chở dầu, việc liên tục đánh giá và so sánh hiệu suất với các số liệu TMSA có thể giúp dự đoán và tránh rủi ro trong khi vẫn duy trì hoạt động của họ phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và ngành cao nhất. Để tìm hiểu thêm về cách Shipmate  có thể hỗ trợ các hoạt động hàng hải của bạn trước những rủi ro hiện tại và tương lai.
--------------------------------------
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